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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Đơn vị Môn Ghi chú

1 Nguyễn Thị Quỳnh Nga THCS Tân Bình Công nghệ

2 Trần Thị Tâm THCS Trần Văn Đang Công nghệ

3 Phạm Thanh Hải THCS Lý Thường Kiệt Công nghệ

4 Phạm Thị Hồng Thắm THCS Trường Chinh Công nghệ

5 Lê Hoàng Ngọc Trân THCS Nguyễn Gia Thiều Công nghệ

6 Trần Thị Tường Vi THCS Tân Bình Công nghệ

7 Nguyễn Dương Thúy Linh THCS Ngô Sĩ Liên Công nghệ

8 Lương Thị Tường Vi THCS Hoàng Hoa Thám Công nghệ

9 Lê Thị Duyên THCS Phạm Ngọc Thạch Công nghệ

10 Nguyễn Hữu Duy THCS Võ Văn Tần Công nghệ

11 Trần Thị Hòa THCS Âu Lạc Công nghệ

12 Nguyễn Thị Mai Lan THCS Ngô Quyền Công nghệ

13 Lê Thị Kim Ngọc THCS Quang Trung Địa lí

14 Phạm Thị Ngọc Quỳnh THCS Võ Văn Tần Địa lí

15 Nguyễn Thị Thùy Chi THCS Trần Văn Quang Địa lí

16 Nguyễn Thị Mai THCS Ngô Quyền Địa lí

17 Trần Tiến Dũng THCS Lý Thường Kiệt Địa lí

18 Hồ Thị Hà THCS Ngô Sĩ Liên Địa lí

19 Trần Thị Thanh THCS Phạm Ngọc Thạch Địa lí

20 Nguyễn Thị Ái Diễm THCS Âu Lạc Địa lí

21 Văn Thị Mỹ Dung THCS Tân Bình Địa lí

22 Phạm Thị Hằng THCS Nguyễn Gia Thiều Địa lí

23 Nguyễn Trần Thu Thảo THCS Trường Chinh Địa lí

24 Nguyễn Thị Dung THCS Hoàng Hoa Thám Địa lí

25 Lê Thu Nga THCS Hoàng Hoa Thám GDCD

26 Trần Thị Bích Thủy THCS Võ Văn Tần GDCD

27 Nguyễn Thị Dịu THCS Tân Bình GDCD

28 Nguyễn Thành Long THCS Nguyễn Gia Thiều GDCD

29 Hồ Mộng Dung THCS Ngô Quyền GDCD

30 Vũ Nguyễn Ngọc Hân THCS Ngô Sĩ Liên GDCD

31 Trương Thị Tuyết Nhung THCS Quang Trung GDCD

32 Lê Thị Xuân Thảo THCS Lý Thường Kiệt GDCD

33 Phan Thị Bình Minh THCS Phạm Ngọc Thạch GDCD
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34 Lâm Thị Thu Cúc THCS Trường Chinh GDCD

35 Lê Thị Minh THCS Âu Lạc GDCD

36 Nguyễn Ngọc Quý THCS Âu Lạc Hóa học

37 Nguyễn Thị Như Vân THCS Quang Trung Hóa học

38 Phạm Bảo Trinh THCS Ngô Sĩ Liên Hóa học

39 Phan Nguyễn Thùy Trang THCS Võ Văn Tần Hóa học

40 Lê Quốc Thắng THCS Nguyễn Gia Thiều Hóa học

41 Nguyễn Thị Ngọc Oanh THCS Tân Bình Hóa học

42 Trần Nguyễn Hạ Long THCS Lý Thường Kiệt Hóa học

43 Phạm Thị Thanh Lan THCS Phạm Ngọc Thạch Hóa học

44 Nguyễn Thị Quỳnh Thuận THCS Ngô Quyền Hóa học

45 Trần Thị Phương Thảo THCS Hoàng Hoa Thám Mĩ thuật

46 Trần Thị Minh Công THCS Phạm Ngọc Thạch Mĩ thuật

47 Bùi Thị Minh Tâm THCS Tân Bình Mĩ thuật

48 Nguyễn Thị Mai Trâm THCS Nguyễn Gia Thiều Mĩ thuật

49 Nguyễn Thị Mai Chi THCS Ngô Sĩ Liên Mĩ thuật

50 Nguyễn Thị Lành THCS Âu Lạc Mĩ thuật

51 Hoàng Minh Thục THCS Trường Chinh Mĩ thuật

52 Nguyễn Khoa Diệu Tâm THCS Võ Văn Tần Mĩ thuật

53 Nguyễn Hoàng Tuyết Lan THCS Âu Lạc Vật lý

54 Nguyễn Tuấn Khanh THCS Lý Thường Kiệt Vật lý

55 Huỳnh Thị Ngọc Ngoan THCS Võ Văn Tần Vật lý

56 Nguyễn Văn Thảo THCS Nguyễn Gia Thiều Vật lý

57 Phạm Xuân Khánh THCS Ngô Sĩ Liên Vật lý

58 Nguyễn Thị Ái Nhân THCS Ngô Quyền Vật lý

59 Phạm Ngọc Hoàng THCS Hoàng Hoa Thám Vật lý

Tổng danh sách có 59 giáo viên dự thi


